	 HĐND TỈNH SƠN LA 
	
	
	 Phụ lục số 06 - Biểu số 35 

	 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PH​ƯƠNG NĂM 2006 

	(Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 Đơn vị tính: Đồng 

	STT
	 Nội dung 
	 Dự toán năm 2006 
	 Quyết toán                                            năm 2006 
	 So sánh QT/DT 

	
	
	 Bộ Tài chính giao 
	 HĐND tỉnh                                  Quyết nghị 
	
	Bộ Tài chính giao 
	 HĐND tỉnh            Quyết nghị 

	A
	 Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn 
	                273.300.000.000 
	                  290.000.000.000 
	                360.520.510.665 
	                       131,9 
	                        124,3 

	1
	 Thu nội địa 
	              273.000.000.000 
	                  290.000.000.000 
	                360.013.639.665 
	                       131,9 
	                        124,1 

	2
	 Thu từ dầu thô 
	                                        -   
	                                         -   
	                                        -   
	                            -   
	                              -   

	3
	 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 
	                       300.000.000 
	                                         -   
	                         29.811.000 
	                           9,9 
	                              -   

	4
	 Thu viện trợ không hoàn lại 
	                                        -   
	                                         -   
	                       477.060.000 
	                            -   
	                              -   

	B
	 Thu ngân sách địa ph​ương 
	             1.697.378.000.000 
	               1.714.378.000.000 
	             2.416.736.729.950 
	                       142,4 
	                        141,0 

	1
	Thu ngân sách địa ph​ương đ​ược hưởng theo phân cấp
	273.000.000.000
	290.000.000.000
	357.877.262.699
	131,1
	123,4

	
	  - Các khoản thu NSĐP hư​ởng 100% 
	                  67.500.000.000 
	                    75.300.000.000 
	                110.117.567.957 
	                       163,1 
	                        146,2 

	
	  - Các khoản thu phân chia NSĐP hư​ởng theo tỷ lệ % 
	                205.500.000.000 
	                  214.700.000.000 
	                247.759.694.742 
	                       120,6 
	                        115,4 

	2
	 Bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ​ương 
	             1.421.148.000.000 
	               1.421.148.000.000 
	             1.807.653.842.442 
	                       127,2 
	                        127,2 

	
	  - Bổ sung cân đối 
	                759.249.000.000 
	                  759.249.000.000 
	                759.249.000.000 
	                       100,0 
	                        100,0 

	
	  - Bổ sung có mục tiêu 
	                661.899.000.000 
	                  661.899.000.000 
	             1.048.404.842.442 
	                       158,4 
	                        158,4 

	3
	 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2005 
	                                        -   
	                                         -   
	                236.442.596.013 
	                            -   
	                              -   

	4
	 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	                    3.230.000.000 
	                      3.230.000.000 
	                    3.230.000.000 
	 
	                        100,0 

	5
	 Thu kết d​ư ngân sách năm tr​ước 
	                                        -   
	                                         -   
	                  11.533.028.796 
	                            -   
	                              -   

	C
	 Chi ngân sách địa ph​ương 
	             1.697.378.000.000 
	               1.714.378.000.000 
	             2.378.787.243.398 
	                       140,1 
	                        138,8 

	1
	 Chi đầu t​ư phát triển 
	                170.630.000.000 
	                  170.630.000.000 
	                136.695.882.041 
	                         80,1 
	                          80,1 

	2
	 Chi thư​ờng xuyên 
	             1.012.353.000.000 
	               1.027.823.000.000 
	             1.307.074.260.689 
	                       129,1 
	                        127,2 

	3
	 Chi trả nợ gốc các khoản tiền vay 
	                                        -   
	                                         -   
	                    8.627.727.000 
	                            -   
	                              -   

	4
	 Dự phòng ngân sách 
	30.970.000.000 
	                    32.500.000.000 
	                                        -   
	                            -   
	                              -   

	5
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	                    1.200.000.000 
	                      1.200.000.000 
	                    1.200.000.000 
	                       100,0 
	                        100,0 

	6
	 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	                  18.898.000.000 
	                    18.898.000.000 
	                                        -   
	                            -   
	                              -   

	7
	 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2007 
	                                        -   
	                                         -   
	                370.654.936.852 
	                            -   
	                              -   

	8
	 Chi ch​ương trình mục tiêu Quốc gia, 135, 661 
	                160.594.000.000 
	                  160.594.000.000 
	                137.392.387.086 
	                         85,6 
	                          85,6 

	9
	 Chi CTMT thực hiện một số nhiệm vụ khác 
	                302.733.000.000 
	                  302.733.000.000 
	                316.093.965.610 
	                       104,4 
	                        104,4 

	10
	 Chi chuyển nguồn tạm ứng ngân sách năm 2004 và 2005 
	                                        -   
	                                         -   
	                  26.514.181.420 
	                            -   
	                              -   

	11
	 Chi ch​ương trình kiên cố hoá trường lớp học 
	                                        -   
	                                         -   
	                  74.533.902.700 
	                            -   
	                              -   


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	 HĐND TỈNH SƠN LA 
	
	 Phụ lục số 06 - Biểu số 37 


	 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN  NĂM 2006 

	(Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12  năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	 
	 
	 
	 Đơn vị: Đồng 

	 STT 
	 Nội dung 
	 Dự toán                   HĐND tỉnh              Quyết nghị 
	 Quyết toán                                            năm 2006 
	 So sánh QT/DT             (%) 

	
	
	
	
	

	A
	 Ngân sách cấp tỉnh 
	 
	 
	 

	I
	 Nguồn thu NS cấp tỉnh 
	1.601.073.000.000 
	2.247.260.240.805 
	     140,4 

	1
	 Thu ngân sách cấp tỉnh đ​ược hư​ởng 
	   176.695.000.000 
	   237.357.122.603 
	     134,3 

	
	  - Các khoản thu NS cấp tỉnh h​ưởng 100% 
	       9.550.000.000 
	     44.378.271.748 
	     464,7 

	
	  - Các khoản phân chia giữa các cấp NS 
	   167.145.000.000 
	   192.978.850.855 
	     115,5 

	2
	 Bổ sung từ ngân sách Trung ​ương 
	1.421.148.000.000 
	1.807.653.842.442 
	     127,2 

	
	  - Bổ sung cân đối ngân sách 
	   759.249.000.000 
	   759.249.000.000 
	     100,0 

	
	  - Bổ sung có mục tiêu 
	   302.524.000.000 
	   302.524.000.000 
	     100,0 

	
	  - Bổ sung cân đối các CTMTQG, 135, 661 
	   160.594.000.000 
	   157.594.000.000 
	       98,1 

	
	  - Vốn vay n​ước ngoài 
	     60.000.000.000 
	     91.847.949.904 
	     153,1 

	
	  - Bổ sung cân đối thực hiện CCTL NĐ 204 
	   138.781.000.000 
	   138.781.000.000 
	     100,0 

	
	  - Bổ sung cân đối ngoài dự toán đầu năm 
	 
	   343.214.000.000 
	           -   

	
	  - Ghi thu ghi chi vốn vay n​ước ngoài, viện trợ 
	 
	     10.352.003.000 
	 

	
	  - Ghi thu ghi chi viện trợ không hoàn lại 
	 
	       4.091.889.538 
	           -   

	3
	 Nguồn thực hiện cải cách tiền l​ương 
	       3.230.000.000 
	       3.230.000.000 
	           -   

	4
	 Thu kết d​ư ngân sách năm tr​ước 
	                            -   
	       2.979.091.700 
	           -   

	5
	 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2005 
	                            -   
	   196.040.184.060 
	           -   

	II
	 Chi ngân sách cấp tỉnh 
	1.601.073.000.000 
	2.229.216.123.935 
	     139,2 

	1
	 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp không kể số bổ sung cân đối cho ngân sách cấp d​ưới 
	   940.240.000.000 
	1.331.867.966.835 
	     141,7 

	2
	 Bổ sung cân đối cho các huyện, thị xã 
	   660.833.000.000 
	   897.348.157.100 
	     135,8 

	
	  - Bổ sung cân đối 
	   568.023.000.000 
	  629.520.000.000 
	     110,8 

	
	  - Bổ sung có mục tiêu 
	     92.810.000.000 
	   267.828.157.100 
	     288,6 

	B
	 Ngân sách cấp huyện, thị xã 
	 
	 
	 

	I
	 Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã 
	   774.138.000.000 
	1.066.824.646.245 
	     137,8 

	1
	 Thu ngân sách đ​ược h​ưởng theo phân cấp 
	   113.305.000.000 
	   120.520.140.096 
	     106,4 

	
	  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 
	     65.750.000.000 
	     65.739.296.209 
	     100,0 

	
	  - Các khoản phân chia giữa các cấp NS 
	     47.555.000.000 
	     54.780.843.887 
	     115,2 

	2
	 Bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 
	   660.833.000.000 
	   897.348.157.100 
	     135,8 

	
	  - Bổ sung cân đối 
	   568.023.000.000 
	   629.520.000.000 
	     110,8 

	
	  - Bổ sung có mục tiêu 
	     92.810.000.000 
	   267.828.157.100 
	        289 

	3
	 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2005 
	                           -   
	     40.402.411.953 
	           -   

	4
	 Thu kết dư​ ngân sách năm 2005 
	                            -   
	       8.553.937.096 
	           -   

	II
	 Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh 
	   774.138.000.000 
	1.046.919.276.563 
	     135,2 

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 6 - Biểu số 39

	QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM  2006

	(Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10 tháng  12  năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	§¬n vÞ : Ngàn ®ång

	Nội dung

	Dự toán năm  2006
	Quyết toán năm 2006

 

 

 

 
	So sánh QT /DT (%)



	
	Tổng

số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực

ĐTNN
	Khu vực

CTNNQD
	Các khoản

thu khác
	Tổng

số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực

ĐTNN
	Khu vực

CTNNQD
	Các khoản

thu khác
	Tổng

số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực

ĐTNN
	Khu vực

CTNNQD
	Các khoản

thu khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A.  Thu NSNN trên địa bàn
	290.000.000 
	148.900.000 
	   100.000 
	  48.300.000 
	92.700.000 
	  360.520.511 
	168.525.356 
	    767.968 
	63.134.360 
	128.092.827 
	    124 
	       113 
	        -   
	        131 
	      138 

	I. Các khoản thu từ thuế
	171.675.000 
	116.825.000 
	   100.000 
	  48.050.000 
	  6.700.000 
	  212.981.477 
	141.104.137 
	    767.968 
	63.134.360 
	    7.975.012 
	    124 
	       121 
	        -   
	        131 
	     119 

	1. Thuế giá trị gia tăng
	  81.435.000 
	  52.035.000 
	  100.000 
	 29.300.000 
	               -   
	  121.110.570 
	  76.943.629 
	  767.968 
	43.398.973 
	                  -   
	     149 
	      148 
	        -   
	          -   
	         -   

	  - Thuế giá trị gia tăng  hàng sản xuất trong n​ước
	  81.435.000 
	  52.035.000 
	  100.000 
	 29.300.000 
	               -   
	  121.110.570 
	  76.943.629 
	  767.968 
	43.398.973 
	                  -   
	     149 
	      148 
	        -   
	          -   
	         -   

	  - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	                   -   
	                   -   
	            -   
	                -   
	                  -   
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nư​ớc
	         90.000 
	         30.000 
	            -   
	        60.000 
	               -   
	         140.945 
	         34.226 
	            -   
	  106.719 
	                  -   
	     157 
	         -   
	        -   
	       178 
	         -   

	3. Thuế xuất khẩu
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	 
	                   -   
	                   -   
	            -   
	                -   
	                  -   
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	4. Thuế nhập khẩu
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	           29.811 
	                   -   
	            -   
	                -   
	         29.811 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	5. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	 
	                   -   
	                   -   
	            -   
	                -   
	                  -   
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	6.Thu xổ số kiến thiết
	    2.500.000 
	    2.500.000 
	            -   
	                -   
	 
	      8.662.829 
	    8.662.829 
	 
	                -   
	                  -   
	     347 
	      347 
	        -   
	          -   
	         -   

	7. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	  17.390.000 
	    2.500.000 
	            -   
	 14.890.000 
	 
	    17.062.127 
	    3.001.941 
	 
	14.060.186 
	                  -   
	       98 
	      120 
	        -   
	         94 
	         -   

	8. Thu sử dụng vốn ngân sách
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	 
	           37.630 
	         37.630 
	 
	                -   
	                  -   
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	9. Thuế tài nguyên
	  59.850.000 
	  59.350.000 
	            -   
	      500.000 
	 
	    53.771.964 
	  51.944.332 
	 
	  1.827.632 
	                  -   
	       90 
	        88 
	        -   
	       366 
	         -   

	10. Thuế thu nhập đối với ngư​ời có thu nhập cao
	       500.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	     500.000 
	      1.285.674 
	                   -   
	 
	                -   
	    1.285.674 
	     257 
	         -   
	        -   
	          -   
	      257 

	11. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	         250.755 
	                   -   
	 
	                -   
	       250.755 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	12. Thuế nhà đất
	    3.700.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	  3.700.000 
	      4.453.533 
	                   -   
	 
	                -   
	    4.453.533 
	     120 
	         -   
	        -   
	          -   
	      120 

	13. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	    2.500.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	  2.500.000 
	      1.955.239 
	                   -   
	 
	                -   
	    1.955.239 
	       78 
	         -   
	        -   
	          -   
	        78 

	14. Thuế môn bài
	    3.710.000 
	       410.000 
	            -   
	   3.300.000 
	               -   
	      4.220.400 
	       479.550 
	 
	  3.740.850 
	                  -   
	     114 
	      117 
	        -   
	       113 
	         -   

	II. Các khoản phí, lệ phí
	  49.400.000 
	  32.000.000 
	            -   
	                -   
	17.400.000 
	    45.167.280 
	  27.421.219 
	            -   
	                -   
	  17.746.061 
	       91 
	        86 
	        -   
	          -   
	      102 

	15. Lệ phí trư​ớc bạ
	  11.900.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	11.900.000 
	    11.804.373 
	                   -   
	 
	                -   
	  11.804.373 
	       99 
	         -   
	        -   
	          -   
	        99 

	16. Phí xăng dầu
	  32.000.000 
	  32.000.000 
	            -   
	                -   
	               -   
	    27.421.219 
	  27.421.219 
	 
	                -   
	                  -   
	       86 
	        86 
	        -   
	          -   
	         -   

	17. Các loại phí, lệ phí
	    5.500.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	  5.500.000 
	      5.941.688 
	                   -   
	 
	                -   
	    5.941.688 
	     108 
	         -   
	        -   
	          -   
	      108 

	III. Các khoản thu khác còn lại
	  68.925.000 
	         75.000 
	            -   
	      250.000 
	68.600.000 
	  102.371.754 
	                   -   
	            -   
	                -   
	102.371.754 
	     149 
	         -   
	        -   
	          -   
	      149 

	18. Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nư​ớc
	    1.100.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	  1.100.000 
	      2.113.924 
	                   -   
	 
	                -   
	    2.113.924 
	     192 
	         -   
	        -   
	          -   
	      192 

	19. Thu giao quyền sử dụng đất
	  53.000.000 
	                -   
	            -   
	                -   
	53.000.000 
	    20.694.617 
	                   -   
	 
	                -   
	  20.694.617 
	       39 
	         -   
	        -   
	          -   
	        39 

	20. Thu bán nhà ở 
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	             3.350 
	                   -   
	 
	                -   
	           3.350 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	21.Thu khác ngân sách
	 14.825.000 
	         75.000 
	            -   
	      250.000 
	14.500.000 
	      8.108.725 
	                   -   
	 
	                -   
	    8.108.725 
	       55 
	         -   
	        -   
	          -   
	        56 

	22. Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	    14.323.464 
	                   -   
	 
	                -   
	  14.323.464 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	23. Các khoản thu để đơn vị chi QL qua ngân sách nhà nước
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	    57.127.674 
	                   -   
	 
	                -   
	  57.127.674 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	B. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trư​ớc
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	  239.672.596 
	                   -   
	 
	                -   
	239.672.596 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	C. Thu Kết dư​  ngân sách
	                  -   
	                -   
	            -   
	                -   
	               -   
	    11.533.029 
	                   -   
	 
	                -   
	11.533.029 
	          -   
	         -   
	        -   
	          -   
	         -   

	D. Thu NSĐP đư​ợc h​ưởng theo phân cấp
	290.000.000 
	148.900.000 
	   100.000 
	 48.300.000 
	92.700.000 
	  609.082.888 
	168.516.651 
	    767.968 
	62.790.775 
	377.007.494 
	     210 
	       113 
	        -   
	        130 
	      407 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	 HĐND TỈNH SƠN LA 
	
	 Phụ lục số 06 - Biểu số 41 

	 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯ​ƠNG NĂM 2006 

	 (Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12  năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	 
	 
	 
	 Đơn vị: Đồng 

	 STT 
	 Nội dung 
	 Dự toán                   HĐND tỉnh              Quyết nghị 
	 Quyết toán                                            năm 2006 
	 So sánh QT/DT             (%) 

	
	
	
	
	

	 
	 Tổng chi ngân sách địa ph​ương 
	  1.714.378.000.000 
	   2.378.787.243.398 
	    138,8 

	 I 
	 Chi đầu tư​ xây dựng cơ bản
	     170.630.000.000 
	      136.695.882.041 
	      80,1 

	     1 
	 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 
	       25.280.000.000 
	                             -   
	         -   

	     2 
	 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 
	         4.470.000.000 
	                             -   
	         -   

	 II 
	 Chi thư​ờng xuyên 
	  1.027.323.000.000 
	   1.307.074.260.689 
	    127,2 

	     1 
	 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 
	     455.200.000.000 
	      624.093.573.875 
	    137,1 

	     2 
	 Chi Khoa học và công nghệ 
	         9.300.000.000 
	          8.564.457.944 
	      92,1 

	 III 
	 Chi trả nợ gốc và lãi các khoản vốn vay 
	            500.000.000 
	          8.627.727.000 
	    1.725,5 

	 IV 
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	         1.200.000.000 
	          1.200.000.000 
	    100,0 

	 V 
	 Dự phòng ngân sách 
	       32.500.000.000 
	                             -   
	         -   

	 VI 
	 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền l​ương 
	       18.898.000.000 
	                             -   
	         -   

	 VII 
	 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2007 
	                             -   
	      370.654.936.852 
	         -   

	 VIII 
	 Chi CTMT Quốc gia, 135, 661 
	     160.594.000.000 
	      137.392.387.086 
	         86 

	 IX 
	 Chi CTMT thực hiện một số nhiệm vụ khác 
	     248.250.000.000 
	      296.005.852.404 
	       119 

	 X 
	 Vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu 
	       54.483.000.000 
	        20.088.113.206 
	         37 

	 XI 
	 Chi Chư​ơng trình kiên cố hoá tr​ường học 
	                             -   
	        74.533.902.700 
	         -   

	 XII 
	 Các nội dung chi chuyển nguồn 2004 và 2005 
	                             -   
	        26.514.181.420 
	         -   

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
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	 Phụ lục số 06 - Biểu số 43 

	 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯ​ƠNG, NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2006 

	( Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12  năm  2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	 
	 
	 
	 
	 
	 Đơn vị: Đồng 

	 STT 
	 Nội dung 
	Dự toán HĐND tỉnh Quyết nghị
	Quyết toán  năm 2006
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	 Tổng số 
	 NS cấp tỉnh 
	 NS cấp huyện 
	 Tổng số 
	 NS cấp tỉnh 
	 NS cấp huyện 
	 Tổng số 
	 NS cấp tỉnh 
	 NS cấp huyện 

	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 

	 
	 Tổng chi ngân sách địa ph​ương 
	    1.714.378.000.000 
	     940.240.000.000 
	   774.138.000.000 
	   2.378.787.243.398 
	    1.331.867.966.835 
	  1.046.919.276.563 
	         138,8 
	        141,7 
	       135,2 

	 I 
	 Chi đầu tư​ XDCB 
	       170.630.000.000 
	     117.630.000.000 
	     53.000.000.000 
	      136.695.882.041 
	         93.348.997.509 
	       43.346.884.532 
	           80,1 
	          79,4 
	         81,8 

	     1 
	 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 
	         25.280.000.000 
	       25.280.000.000 
	                           -   
	                              -   
	                              -   
	                             -   
	               -   
	              -   
	             -   

	     2 
	 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 
	           4.470.000.000 
	         4.470.000.000 
	                           -   
	                              -   
	                              -   
	                             -   
	               -   
	              -   
	             -   

	  II 
	 Chi thư​ờng xuyên 
	    1.027.323.000.000 
	     351.255.000.000 
	   676.068.000.000 
	   1.307.074.260.689 
	       399.207.271.370 
	     907.866.989.319 
	         127,2 
	        113,7 
	       134,3 

	     1 
	 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 
	       455.200.000.000 
	       92.610.000.000 
	   362.590.000.000 
	      624.093.573.875 
	       100.318.769.764 
	     523.774.804.111 
	         137,1 
	        108,3 
	       144,5 

	     2 
	 Chi Khoa học và công nghệ 
	           9.300.000.000 
	         9.300.000.000 
	                           -   
	          8.564.457.944 
	           8.564.457.944 
	                             -   
	           92,1 
	          92,1 
	             -   

	 III 
	 Chi trả nợ gốc và lãi các khoản vốn vay 
	              500.000.000 
	            500.000.000 
	                           -   
	          8.627.727.000 
	           8.627.727.000 
	                             -   
	      1.725,5 
	     1.725,5 
	             -   

	 IV 
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	           1.200.000.000 
	         1.200.000.000 
	                           -   
	          1.200.000.000 
	           1.200.000.000 
	                             -   
	         100,0 
	        100,0 
	             -   

	 V 
	 Dự phòng ngân sách 
	         32.500.000.000 
	       22.500.000.000 
	     10.000.000.000 
	                              -   
	 
	                             -   
	               -   
	              -   
	             -   

	 VI 
	 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lư​ơng 
	         18.898.000.000 
	         5.928.000.000 
	     12.970.000.000 
	                              -   
	 
	 
	 
	              -   
	 

	 VII 
	 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2007 
	                             -   
	                             -   
	                           -   
	      370.654.936.852 
	       323.236.237.840 
	       47.418.699.012 
	               -   
	              -   
	             -   

	 VIII 
	 Chi CTMT Quốc gia, 135, 661 
	       160.594.000.000 
	     158.494.000.000 
	       2.100.000.000 
	      137.392.387.086 
	       109.117.960.386 
	       28.274.426.700 
	              86 
	             69 
	             -   

	 IX 
	 Chi CTMT thực hiện một số nhiệm vụ khác 
	       248.250.000.000 
	     228.250.000.000 
	     20.000.000.000 
	      296.005.852.404 
	       276.893.575.404 
	       19.112.277.000 
	            119 
	           121 
	             -   

	 X 
	 Vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu 
	         54.483.000.000 
	       54.483.000.000 
	 
	        20.088.113.206 
	         19.188.113.206 
	            900.000.000 
	               -   
	              -   
	             -   

	 XI 
	 Chi Ch​ương trình kiên cố hoá tr​ường học 
	                              -   
	                             -   
	 
	        74.533.902.700 
	         74.533.902.700 
	                             -   
	               -   
	              -   
	             -   

	 XII 
	 Các nội dung chi chuyển nguồn từ 2004, 2005 
	                              -   
	                             -   
	 
	        26.514.181.420 
	         26.514.181.420 
	                             -   
	               -   
	              -   
	             -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
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	Phụ lục số 6 - Biểu 45

	QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,

	CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2006

	(Kèm theo Nghị quyết số: 170/NQ-HĐND ngày 10  tháng  12  năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Ngàn đồng

	Số TT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán 
năm 2006
	Chia ra
	Quyết toán năm 2006
	Chia ra

	
	
	
	Cấp tỉnh thực hiện
	Huyện thực hiện
	
	Cấp tỉnh thực hiện
	Huyện thực hiện

	
	
	
	Tổng số 
	Vốn đầu tư
	Vốn NS
	Tổng số 
	Vốn đầu tư
	Vốn NS
	
	Tổng số 
	Vốn đầu tư
	Vốn NS
	Tổng số 
	Vốn đầu tư
	Vốn NS

	A
	B
	1=2+5
	2=3+4
	3
	4
	5=6+7
	6
	7
	8=9+12
	9=10+11
	10
	11
	12=13+14
	13
	14

	 
	Tổng số 
	463.327.000
	408.755.856
	290.850.000
	117.905.856
	54.571.144
	31.000.000
	23.571.144
	453.486.353
	405.199.649
	350.367.082
	54.832.567
	48.286.704
	30.866.405
	17.420.299

	I
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	102.934.000
	81.362.856
	17.040.000
	64.322.856
	21.571.144
	1.000.000
	20.571.144
	77.103.200
	61.562.938
	25.918.484
	35.644.454
	15.540.262
	568.750
	14.971.512

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
	10.305.000
	9.305.000
	6.060.000
	3.245.000
	        1.000.000 
	     1.000.000 
	                    -   
	5.716.365
	5.329.178
	2.685.546
	2.643.632
	387.187
	84.203
	     302.984 

	2
	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
	7.200.000
	7.200.000
	7.000.000
	200.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	7.645.641
	7.161.094
	7.161.094
	 
	484.547
	484.547
	                 -   

	3
	Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
	7.286.000
	7.286.000
	980.000
	6.306.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	6.970.750
	6.970.750
	680.000
	6.290.750
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	4
	Chương trình y tế
	4.970.000
	4.970.000
	1.000.000
	3.970.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	4.771.407
	4.771.407
	830.156
	3.941.251
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	5
	Chương trình văn hoá
	3.223.000
	3.223.000
	2.000.000
	1.223.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	1.144.188
	1.144.188
	146.933
	997.255
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	6
	Chương trình phòng chống tội phạm
	570.000
	570.000
	                     -   
	570.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	570.000
	570.000
	 
	570.000
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	7
	Chương trình giáo dục đào tạo
	69.380.000
	48.808.856
	                     -   
	48.808.856
	     20.571.144 
	                    -   
	   20.571.144 
	50.284.849
	35.616.321
	14.414.755
	21.201.566
	14.668.528
	                    -   
	14.668.528

	II
	Chương trình 135
	37.100.000
	25.000.000
	25.000.000
	0
	12.100.000
	10.000.000
	2.100.000
	39.262.976
	26.528.811
	26.528.811
	0
	12.734.165
	11.185.378
	1.548.787

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135
	35.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	                    -   
	10.000.000
	10.000.000
	                    -   
	35.391.812
	24.705.594
	24.705.594
	                      -   
	10.686.218
	10.686.218
	                 -   

	2
	Đầu tư xây dựng trung  tâm cụm xã và 135
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	1.823.217
	1.823.217
	1.823.217
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	3
	Dự án sắp xếp dân cư nơi cần thiết 
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	499.160
	                        -   
	 
	                      -   
	499.160
	499.160
	                 -   

	4
	Đào tạo cán bộ xã bản
	2.100.000
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	2.100.000
	0
	2.100.000
	1.548.787
	                        -   
	                    -   
	                      -   
	1.548.787
	                    -   
	1.548.787

	III
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	20.560.000
	20.560.000
	20.560.000
	0
	0
	0
	0
	21.026.212
	21.026.212
	21.026.212
	0
	0
	0
	0

	IV
	Một số mục tiêu nhiệm vụ khác
	248.250.000
	228.250.000
	228.250.000
	0
	20.000.000
	20.000.000
	0
	296.005.852
	276.893.575
	276.893.575
	0
	19.112.277
	19.112.277
	0

	1
	Chi từ nguồn vốn vay dự án giảm nghèo
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	91.847.949
	91.847.949
	91.847.949
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	2
	Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.352.003
	10.352.003
	10.352.003
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	3
	Đầu tư dự án 1382
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	9.405.040
	9.405.040
	9.405.040
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	4
	Đầu tư dự án Đài phát thanh phục vụ TĐC
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	5.322.000
	5.322.000
	5.322.000
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	5
	Đầu tư xây dựng trường Đào tạo nghề phục vụ TĐC
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	4.506.238
	4.506.238
	4.506.238
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	6
	Đầu tư từ vốn khắc phục bão lũ
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	434.097
	434.097
	434.097
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	7
	Đầu tư khu vực kinh tế cửa khẩu
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	14.857.699
	14.857.699
	14.857.699
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	8
	Đầu tư hạ tầng du lịch
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	        5.014.925 
	         5.014.925 
	     5.014.925 
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	9
	Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	                       -   
	                        -   
	                    -   
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	10
	Đường tuần tra biên giới
	9.000.000
	9.000.000
	9.000.000
	        - 
	        - 
	        - 
	        - 
	8.218.520
	8.218.520
	8.218.520
	       -
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	11
	Chương trình thể dục thể thao
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	        - 
	        - 
	        - 
	        - 
	1.400.000
	1.400.000
	1.400.000
	       -
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	12
	Dự án tin học hoá cơ quan Đảng và QLNN
	2.800.000
	2.800.000
	2.800.000
	        - 
	        - 
	        - 
	        - 
	2.796.470
	2.796.470
	2.796.470
	       -
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	13
	Mục tiêu phát triển và phủ sóng truyền hình
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	        - 
	        - 
	        - 
	        - 
	1.960.780
	1.960.780
	1.960.780
	       -
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	14
	Đối ứng các dự án
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	       -
	       -
	       -
	       -
	10.886.623
	10.886.623
	10.886.623
	       -
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	15
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	                      -   
	                        -   
	                    -   
	                 -   

	16
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TTg
	20.000.000
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	     20.000.000 
	   20.000.000 
	                    -   
	19.112.277
	                        -   
	                    -   
	                      -   
	       19.112.277 
	19.112.277
	                 -   

	17
	Kinh phí đầu tư xây dựng chợ
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	1.487.000
	1.487.000
	1.487.000
	                      -   
	                        -   
	 
	                 -   

	18
	Đầu tư xây dựng các dự án quan trọng
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	28.834.808
	28.834.808
	28.834.808
	                      -   
	                        -   
	 
	                 -   

	19
	Hỗ trợ y tế tỉnh - huyện
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	                      -   
	                        -   
	 
	                 -   

	20
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	6.961.000
	6.961.000
	6.961.000
	                      -   
	                        -   
	 
	                 -   

	21
	Hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết số 37
	70.000.000
	70.000.000
	70.000.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	63.658.423
	63.658.423
	63.658.423
	                      -   
	                        -   
	 
	                 -   

	22
	Đầu tư có mục tiêu tư nguồn XSKT
	950.000
	950.000
	950.000
	                    -   
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	950.000
	950.000
	950.000
	 
	 
	 
	 

	V
	Vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu
	54.483.000
	53.583.000
	0
	53.583.000
	900.000
	0
	900.000
	20.088.113
	19.188.113
	0
	19.188.113
	900.000
	0
	900.000

	1
	Hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn
	900.000
	                        -   
	 
	                    -   
	           900.000 
	                    -   
	        900.000 
	           900.000 
	                        -   
	                    -   
	                      -   
	             900.000 
	 
	     900.000 

	2
	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình
	3.200.000
	3.200.000
	 
	3.200.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	           905.930 
	            905.930 
	                    -   
	905.930
	                        -   
	 
	                 -   

	3
	Đầu tư dự án 1382
	20.000.000
	20.000.000
	 
	20.000.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	        1.215.003 
	         1.215.003 
	                    -   
	1.215.003
	                        -   
	 
	                 -   

	4
	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg
	13.500.000
	13.500.000
	 
	13.500.000
	                       -   
	                    -   
	                    -   
	        2.331.890 
	         2.331.890 
	                    -   
	       2.331.890 
	                        -   
	 
	                 -   

	5
	Kinh phí tập huấn doanh nghiệp vừa và nhỏ
	                       -   
	                        -   
	                     -   
	                    -   
	        - 
	        - 
	                    -   
	           195.000 
	            195.000 
	         -
	195.000
	                        -   
	       -
	                 -   

	6
	Kinh phí sáng tác văn học nghệ thuật
	230.000
	230.000
	 
	230.000
	       -
	       -
	       -
	           230.000 
	            230.000 
	                    -   
	230.000
	                        -   
	       -
	                 -   

	7
	Kinh phí trợ giá trợ cước
	16.653.000
	16.653.000
	 
	16.653.000
	                       -   
	       -
	                    -   
	     14.310.290 
	      14.310.290 
	         -
	14.310.290
	                        -   
	        - 
	                 -   
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	QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÂN ĐỐI VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006

	(Kèm theo Nghị quyết  số: 170/NQ-HĐND ngày  10  tháng  12  năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Đồng

	Số TT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán năm 2006
	Quyết toán năm 2006
	So sánh                 QT/DT (%)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	Vốn đầu tư
	Vốn NS
	
	Vốn đầu tư
	Vốn NS
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số 
	2.810.000.000
	0
	2.810.000.000
	2.680.590.000
	0
	2.680.590.000
	              95,4 
	 

	1
	Chi chương trình quốc gia về thể dục thể thao
	500.000.000
	            -   
	    500.000.000 
	500.000.000
	                   -   
	     500.000.000 
	            100,0 
	 

	2
	Chi chương trình phòng chống tội phạm
	1.100.000.000
	            -   
	 1.100.000.000 
	1.100.000.000
	                   -   
	  1.100.000.000 
	            100,0 
	 

	3
	Chi chương trình phòng chống ma tuý
	1.000.000.000
	            -   
	 1.000.000.000 
	870.677.000
	                   -   
	     870.677.000 
	              87,1 
	 

	4
	Chương trình sự  nghiệp chăm sóc trẻ em
	30.000.000
	            -   
	      30.000.000 
	30.000.000
	                   -   
	       30.000.000 
	            100,0 
	 

	5
	Mục tiêu bảo vệ trẻ em làm trái pháp luật
	30.000.000
	            -   
	      30.000.000 
	30.000.000
	                   -   
	       30.000.000 
	            100,0 
	 

	6
	Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	50.000.000
	            -   
	      50.000.000 
	49.913.000
	                   -   
	       49.913.000 
	              99,8 
	 

	7
	Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm
	100.000.000
	            -   
	    100.000.000 
	100.000.000
	                   -   
	     100.000.000 
	            100,0 
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